
Số đơn
TT vị tính
I CÁP ĐIỆN CADIVI

**
1 CV- 1.5 (7/0.52)-450/750V đ/m 5.093 Công ty CP
2 CV- 2.5 (7/0.67)-450/750V đ/m 8.008 Dây cáp điện
3 CV- 4 (7/0.85)-450/750V đ/m 12.210 Việt Nam
4 CV- 6 (7/1.04)-450/750V đ/m 17.853 ĐC: 70- 72 Nam
5 CV- 8 (7/1.2)-450/750V đ/m 23.650 Kỳ Khởi Nghĩa
6 CV- 10 (7/1.35)-450/750V đ/m 29.920 Quận 1- TP HCM
7 CVm- 10 (7*20/0.3)-450/750V đ/m 30.470 Chi nhánh miền
8 CV- 14(7/1.6)-450/750V đ/m 40.370 trung
9 CV- 16(7/1.7)-450/750V đ/m 45.320  ĐC: 236 Đường 2/9

10 CVm- 16 (7*32/0.32)-450/750V đ/m 46.640 TP Đà Nẵng
11 CV- 22 (7/2)-450/750V đ/m 62.590 Tel: 0511.3611647
12 CV- 25 (7/2.14)-450/750V đ/m 71.280 or 0511.3611627
13 CV- 35 (7/2.52)-450/750V đ/m 98.010 Fax: 0511.3611647
14 CV- 50 (19/1.8)-450/750V đ/m 137.610
15 CV- 70 (19/2.14)-450/750V đ/m 192.830
16 CV- 95 (19/2.52)-450/750V đ/m 266.090
17 CV-120 (19/2.8)-450/750V đ/m 327.470
18 CV- 125 (19/2.9)-450/750V đ/m 351.010
19 CV-150 (37/2.3)-450/750V đ/m 431.860
20 CV- 185 (37/2.52)-450/750V đ/m 517.550
21 CV- 240 (61/2.52)-450/750V đ/m 680.460 Công ty CP
22 CV- 300 (61/2.52)-450/750V đ/m 851.840 Dây cáp điện
** Việt Nam
23 Vcmo- 2*1.5- (2*30/0.25)- 3000/500V TCVN 6610- 5:2007 đ/m 10.659 ĐC: 70- 72 Nam
24 Vcmo- 2*2.5- (2*50/0.25)- 3000/500V TCVN 6610- 5:2007 đ/m 16.940 Kỳ Khởi Nghĩa
25 Vcmo- 2*4- (2*50/0.32)- 3000/500V TCVN 6610- 5:2007 đ/m 25.740 Quận 1- TP HCM
26 Vcmo- 2*6- (2*7*12/0.30)- 3000/500V TCVN 6610- 5:2007 đ/m 38.060 Chi nhánh miền
** trung
27 CXV-2.5(1*7/0.67)- 0.6/1KV CXV- 1R- 0.6/1KV đ/m 9.394  ĐC: 236 Đường 2/9
28 CXV-4(1*7/0.85)- 0.6/1KV CXV- 1R- 0.6/1KV đ/m 14.179 TP Đà Nẵng
29 CXV-6(1*7/1.04)- 0.6/1KV CXV- 1R- 0.6/1KV đ/m 19.976 Tel: 0511.3611647
30 CXV-8(1*7/1.2)- 0.6/1KV CXV- 1R- 0.6/1KV đ/m 25.740 or 0511.3611627
31 CXV-10(1*7/1.35)- 0.6/1KV CXV- 1R- 0.6/1KV đ/m 32.010 Fax: 0511.3611647
32 CXV-14(1*7/1.6)- 0.6/1KV CXV- 1R- 0.6/1KV đ/m 43.340
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33 CXV-16(1*7/1.7)- 0.6/1KV CXV- 1R- 0.6/1KV đ/m 48.510
34 CXV-22(1*7/2)- 0.6/1KV CXV- 1R- 0.6/1KV đ/m 66.220
35 CXV-25(1*7/2.14)- 0.6/1KV CXV- 1R- 0.6/1KV đ/m 75.240
36 CXV-35(1*7/2.52)- 0.6/1KV CXV- 1R- 0.6/1KV đ/m 102.410 Công ty CP
37 CXV-38(1*7/2.6)- 0.6/1KV CXV- 1R- 0.6/1KV đ/m 108.900 Dây cáp điện
38 CXV-50(1*19/1.8)- 0.6/1KV CXV- 1R- 0.6/1KV đ/m 142.780 Việt Nam
39 CXV-70(1*19/2.14)- 0.6/1KV CXV- 1R- 0.6/1KV đ/m 198.770 ĐC: 70- 72 Nam
40 CXV-95(1*19/2.52)- 0.6/1KV CXV- 1R- 0.6/1KV đ/m 274.010 Kỳ Khởi Nghĩa
41 CXV-120(1*19/2.8)- 0.6/1KV CXV- 1R- 0.6/1KV đ/m 335.940 Quận 1- TP HCM
42 CXV-125(1*19/2.9)- 0.6/1KV CXV- 1R- 0.6/1KV đ/m 359.810 Chi nhánh miền
43 CXV-150(1*37/2.3)- 0.6/1KV CXV- 1R- 0.6/1KV đ/m 442.530 trung
44 CXV-185(1*37/2.52)- 0.6/1KV CXV- 1R- 0.6/1KV đ/m 529.980  ĐC: 236 Đường 2/9
45 CXV-240(1*61/2.25)- 0.6/1KV CXV- 1R- 0.6/1KV đ/m 695.750 TP Đà Nẵng
** Tel: 0511.3611647
46 CXV- 2*4 (2*7/0.85)- 0.6/1KV CXV- 2R- 0.6/1KV 32.230 or 0511.3611627
47 CXV- 2*4 (2*7/0.85)- 0.6/1KV CXV- 2R- 0.6/1KV 44.660 Fax: 0511.3611647
48 CXV- 2*4 (2*7/0.85)- 0.6/1KV CXV- 2R- 0.6/1KV 70.620
49 CXV- 2*4 (2*7/0.85)- 0.6/1KV CXV- 2R- 0.6/1KV 104.280
50 CXV- 2*4 (2*7/0.85)- 0.6/1KV CXV- 2R- 0.6/1KV 141.020 "
51 CXV- 2*4 (2*7/0.85)- 0.6/1KV CXV- 2R- 0.6/1KV 215.160 "
52 CXV- 2*4 (2*7/0.85)- 0.6/1KV CXV- 2R- 0.6/1KV 297.550 "
53 CXV- 2*4 (2*7/0.85)- 0.6/1KV CXV- 2R- 0.6/1KV 565.510 "
** "
54 CXV-4*2.5 (4*7/0.67)- 0.6/1KV CXV 4R- 0.6/1KV 37.730 "
55 CXV-4*6 (4*7/1.04)- 0.6/1KV CXV 4R- 0.6/1KV 81.070 Công ty CP
56 CXV-4*8 (4*7/1.2)- 0.6/1KV CXV 4R- 0.6/1KV 105.160 Dây cáp điện
57 CXV-4*10(4*7/1.35)- 0.6/1KV CXV 4R- 0.6/1KV 131.230 Việt Nam
58 CXV-4*16 (4*7/1.7)- 0.6/1KV CXV 4R- 0.6/1KV 197.230 ĐC: 70- 72 Nam
59 CXV-4*25 (4*7/2.14)- 0.6/1KV CXV 4R- 0.6/1KV 305.250 Kỳ Khởi Nghĩa
60 CXV-4*35 (4*7/2.52)- 0.6/1KV CXV 4R- 0.6/1KV 414.590 Quận 1- TP HCM
61 CXV-4*50 (4*19/1.8)- 0.6/1KV CXV 4R- 0.6/1KV 577.830 Chi nhánh miền
62 CXV-4*70 (4*19/2.14)- 0.6/1KV CXV 4R- 0.6/1KV 804.870 trung
63 CXV-4*95 (4*19/2.52)- 0.6/1KV CXV 4R- 0.6/1KV 1.110.230  ĐC: 236 Đường 2/9
** TP Đà Nẵng
64 CXV-3*4+1*2.5(3*7/0.85+1*7/0.67)0.6/1KV CXV 3 + 1-0.6/1KV 53.350 Tel: 0511.3611647
65 CXV-3*6+1*4(3*7/1.04+1*7/0.85)0.6/1KV CXV 3 + 1-0.6/1KV 76.120 or 0511.3611627
66 CXV-3*10+1*6(3*7/1.35+1*7/1.04)0.6/1KV CXV 3 + 1-0.6/1KV 120.560 Fax: 0511.3611647
67 CXV-3*16+1*8(3*7/1.7+1*7/1.2)0.6/1KV CXV 3 + 1-0.6/1KV 176.330
68 CXV-3*16+1*10(3*7/1.7+1*7/1.35)0.6/1KV CXV 3 + 1-0.6/1KV 182.490
69 CXV-3*22+1*11(3*7/2+1*7/1.4)0.6/1KV CXV 3 + 1-0.6/1KV 239.360 "
70 CXV-3*22+1*16(3*7/2+1*7/1.7)0.6/1KV CXV 3 + 1-0.6/1KV 253.880 "
71 CXV-3*25+1*16(3*7/2.14+1*7/1.7)0.6/1KV CXV 3 + 1-0.6/1KV 281.380 "
72 CXV-3*35+1*16(3*7/2.52+1*7/1.7)0.6/1KV CXV 3 + 1-0.6/1KV 363.660 "
73 CXV-3*35+1*25(3*7/2.52+1*7/2.14)0.6/1KV CXV 3 + 1-0.6/1KV 390.830 "
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74 CXV-3*50+1*25(3*19/1.8+1*7/2.14)0.6/1KV CXV 3 + 1-0.6/1KV 514.140 "
75 CXV-3*50+1*35(3*19/1.8+1*7/2.52)0.6/1KV CXV 3 + 1-0.6/1KV 541.310 "
76 CXV-3*70+1*35(3*19/2.14+1*7/2.52)0.6/1KV CXV 3 + 1-0.6/1KV 713.130 "
77 CXV-3*70+1*50(3*19/2.14+1*19/1.8)0.6/1KV CXV 3 + 1-0.6/1KV 751.740 Công ty CP
78 CXV-3*95+1*50(3*19/2.52+1*19/1.8)0.6/1KV CXV 3 + 1-0.6/1KV 983.950 Dây cáp điện
79 CXV-3*95+1*70(3*19/2.52+1*19/2.14)0.6/1KV CXV 3 + 1-0.6/1KV 1.039.610 Việt Nam
80 CXV-3*120+1*70(3*19/2.8+1*19/2.14)0.6/1KV CXV 3 + 1-0.6/1KV 1.229.690 ĐC: 70- 72 Nam
81 CXV-3*120+1*95(3*19/2.8+1*19/2.52)0.6/1KV CXV 3 + 1-0.6/1KV 1.304.930 Kỳ Khởi Nghĩa
82 CXV-3*240+1*120(3*61/2.25+1*19/2.8)0.6/1KV CXV 3 + 1-0.6/1KV 2.474.560 Quận 1- TP HCM
83 CXV-3*240+1*125(3*61/2.25+1*19/2.9)0.6/1KV CXV 3 + 1-0.6/1KV 2.498.100 Chi nhánh miền
84 CXV-3*240+1*150(3*61/2.25+1*37/2.3)0.6/1KV CXV 3 + 1-0.6/1KV 2.580.270 trung
85 CXV-3*240+1*185(3*61/2.25+1*37/2.52)0.6/1KV CXV 3 + 1-0.6/1KV 2.666.730  ĐC: 236 Đường 2/9
** TP Đà Nẵng
86 CXV/DATA- 35(1*7/2.52)- 0.6/1KV CVV/DATA-1R-0.6/1KV 123.860 Tel: 0511.3611647
87 CXV/DATA- 50(1*19/1.8)- 0.6/1KV CVV/DATA-1R-0.6/1KV 167.200 or 0511.3611627
88 CXV/DATA- 70(1*19/2.14)- 0.6/1KV CVV/DATA-1R-0.6/1KV 224.730 Fax: 0511.3611647
89 CXV/DATA- 95(1*19/2.52)- 0.6/1KV CVV/DATA-1R-0.6/1KV 303.600
90 CXV/DATA- 120(1*19/2.8)- 0.6/1KV CVV/DATA-1R-0.6/1KV 368.060
91 CXV/DATA- 125(1*19/2.9)- 0.6/1KV CVV/DATA-1R-0.6/1KV 392.810 "
92 CXV/DATA- 150(1*37/2.3)- 0.6/1KV CVV/DATA-1R-0.6/1KV 478.610 "
93 CXV/DATA- 185(1*37/2.52)- 0.6/1KV CVV/DATA-1R-0.6/1KV 569.250 "
94 CXV/DATA- 240(1*61/2.52)- 0.6/1KV CVV/DATA-1R-0.6/1KV 740.960 "
95 CXV/DATA- 300(1*61/2.52)- 0.6/1KV CVV/DATA-1R-0.6/1KV 924.000 "
** "
96 CXV/DSTA-4*1.5(4*7/0.52)-0.6/1KV CXV/DSTA 4R-0.6/1KV 34.870 Công ty CP
97 CXV/DSTA-4*2.5(4*7/0.67)-0.6/1KV CXV/DSTA 4R-0.6/1KV 48.290 Dây cáp điện
98 CXV/DSTA-4*4(4*7/0.85)-0.6/1KV CXV/DSTA 4R-0.6/1KV 70.510 Việt Nam
99 CXV/DSTA-4*6(4*7/1.04)-0.6/1KV CXV/DSTA 4R-0.6/1KV 94.270 ĐC: 70- 72 Nam
100 CXV/DSTA-4*10(4*7/1.35)-0.6/1KV CXV/DSTA 4R-0.6/1KV 146.850 Kỳ Khởi Nghĩa
101 CXV/DSTA-4*16(4*7/1.7)-0.6/1KV CXV/DSTA 4R-0.6/1KV 213.840 Quận 1- TP HCM
102 CXV/DSTA-4*25(4*7/2.14)-0.6/1KV CXV/DSTA 4R-0.6/1KV 325.160 Chi nhánh miền
103 CXV/DSTA-4*35(4*7/2.52)-0.6/1KV CXV/DSTA 4R-0.6/1KV 437.910 trung
104 CXV/DSTA-4*50(4*19/1.8)-0.6/1KV CXV/DSTA 4R-0.6/1KV 626.780  ĐC: 236 Đường 2/9
105 CXV/DSTA-4*70(4*19/2.14)-0.6/1KV CXV/DSTA 4R-0.6/1KV 861.410 TP Đà Nẵng
106 CXV/DSTA-4*95(4*19/2.52)-0.6/1KV CXV/DSTA 4R-0.6/1KV 1.179.200 Tel: 0511.3611647
107 CXV/DSTA-4*150(4*37/2.3)-0.6/1KV CXV/DSTA 4R-0.6/1KV 1.890.900 or 0511.3611627
108 CXV/DSTA-4*240(4*61/2.25)-0.6/1KV CXV/DSTA 4R-0.6/1KV 2.952.950 Fax: 0511.3611647
**
109 CXV/DSTA-3*10+1*6(3*7/1.35+1*7/1.04)0.6/1KV CXV/DSTA -3R+1- 135.960
110 CXV/DSTA-3*16+1*10(3*7/1.7+1*7/1.35)0.6/1KV CXV/DSTA -3R+1- 198.660 "
111 CXV/DSTA-3*16+1*11(3*7/1.7+1*7/1.40)0.6/1KV CXV/DSTA -3R+1- 202.070 "
112 CXV/DSTA-3*22+1*11(3*7/2+1*7/1.4)0.6/1KV CXV/DSTA -3R+1- 257.620 "
113 CXV/DSTA-3*22+1*16(3*7/2+1*7/1.7)0.6/1KV CXV/DSTA -3R+1- 272.470 "
114 CXV/DSTA-3*25+1*16(3*7/2.14+1*7/1.7)0.6/1KV CXV/DSTA -3R+1- 300.960 "

Cáp điện lực 1 ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, giáp băng 2 lớp băng nhôm
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115 CXV/DSTA-3*35+1*16(3*7/2.52+1*7/1.7)0.6/1KV CXV/DSTA -3R+1- 385.550 "
116 CXV/DSTA-3*35+1*22(3*7/2.52+1*7/2)0.6/1KV CXV/DSTA -3R+1- 404.690 "
117 CXV/DSTA-3*35+1*25(3*7/2.52+1*7/2.14)0.6/1KV CXV/DSTA -3R+1- 414.150 "
118 CXV/DSTA-3*50+1*25(3*19/1.8+1*7/2.14)0.6/1KV CXV/DSTA -3R+1- 560.450 Công ty CP
119 CXV/DSTA-3*50+1*35(3*19/1.8+1*7/2.52)0.6/1KV CXV/DSTA -3R+1- 588.720 Dây cáp điện
120 CXV/DSTA-3*70+1*35(3*19/2.14+1*7/2.52)0.6/1KV CXV/DSTA -3R+1- 767.910 Việt Nam
121 CXV/DSTA-3*70+1*50(3*19/2.14+1*19/1.8)0.6/1KV CXV/DSTA -3R+1- 807.400 ĐC: 70- 72 Nam
122 CXV/DSTA-3*95+1*50(3*19/2.52+1*19/1.8)0.6/1KV CXV/DSTA -3R+1- 1.050.280 Kỳ Khởi Nghĩa
123 CXV/DSTA-3*95+1*70(3*19/2.52+1*19/2.14)0.6/1KV CXV/DSTA -3R+1- 1.107.370 Quận 1- TP HCM
124 CXV/DSTA-3*120+1*70(3*19/2.8+1*19/2.14)0.6/1KV CXV/DSTA -3R+1- 1.305.810 Chi nhánh miền
125 CXV/DSTA-3*120+1*95(3*19/2.8+1*19/2.52)0.6/1KV CXV/DSTA -3R+1- 1.381.600 trung
126 CXV/DSTA-3*240+1*120(3*61/2.25+1*19/2.8)0.6/1KV CXV/DSTA -3R+1- 2.595.890  ĐC: 236 Đường 2/9
127 CXV/DSTA-3*240+1*125(3*61/2.25+1*19/2.9)0.6/1KV CXV/DSTA -3R+1- 2.620.090 TP Đà Nẵng
128 CXV/DSTA-3*240+1*150(3*61/2.25+1*37/2.3)0.6/1KV CXV/DSTA -3R+1- 2.702.370 Tel: 0511.3611647
129 CXV/DSTA-3*240+1*185(3*61/2.25+1*37/2.5)0.6/1KV CXV/DSTA -3R+1- 2.792.680 or 0511.3611627
130 CXV/DSTA-3*300+1*150(3*61/2.25+1*37/2.3)0.6/1KV CXV/DSTA -3R+1- 3.266.010 Fax: 0511.3611647
**
131 CVV/DATA-1*10(1*7/1.35)-0.6/1KV 47.190
132 CVV/DATA-1*14(1*7/1.6)-0.6/1KV 58.960 "
133 CVV/DATA-1*16(1*7/1.7)-0.6/1KV 64.790 "
134 CVV/DATA-1*22(1*7/2)-0.6/1KV 84.370 "
135 CVV/DATA-1*25(1*7/2.14)-0.6/1KV 93.940 "
136 CVV/DATA-1*35(1*7/2.52)-0.6/1KV 122.650 "
137 CVV/DATA-1*50(1*19/1.8)-0.6/1KV 165.550 "
138 CVV/DATA-1*70(1*19/2.14)-0.6/1KV 222.420 Công ty CP
139 CVV/DATA-1*95(1*19/2.52)-0.6/1KV 300.520 Dây cáp điện
140 CVV/DATA-1*120(1*19/2.8)-0.6/1KV 364.430 Việt Nam
141 CVV/DATA-1*125(1*19/2.9)-0.6/1KV 388.850 ĐC: 70- 72 Nam
142 CVV/DATA-1*150(1*37/2.3)-0.6/1KV 473.880 Kỳ Khởi Nghĩa
143 CVV/DATA-1*185(1*37/2.52)-0.6/1KV 563.530 Quận 1- TP HCM
144 CVV/DATA-1*240(1*61/2.25)-0.6/1KV 733.590 Chi nhánh miền
** trung
145 CVV/DSTA-2*2.5(2*7/0.67)-0.6/1KV CVV/DSTA-2R-0.6/1KV 30.030  ĐC: 236 Đường 2/9
146 CVV/DSTA-2*4(2*7/0.85)-0.6/1KV CVV/DSTA-2R-0.6/1KV 42.680 TP Đà Nẵng
147 CVV/DSTA-2*6(2*7/1.04)-0.6/1KV CVV/DSTA-2R-0.6/1KV 56.100 Tel: 0511.3611647
148 CVV/DSTA-2*8(2*7/1.2)-0.6/1KV CVV/DSTA-2R-0.6/1KV 69.630 or 0511.3611627
149 CVV/DSTA-2*10(2*7/1.35)-0.6/1KV CVV/DSTA-2R-0.6/1KV 82.500 Fax: 0511.3611647
150 CVV/DSTA-2*14(2*7/1.6)-0.6/1KV CVV/DSTA-2R-0.6/1KV 106.260
151 CVV/DSTA-2*16(2*7/1.7)-0.6/1KV CVV/DSTA-2R-0.6/1KV 116.380
** "
152 CVV/DSTA-4*1.5(4*7/0.52)-0.6/1KV CVV/DSTA-4R-0.6/1KV 34.540 "
153 CVV/DSTA-4*2.5(4*7/0.67)-0.6/1KV CVV/DSTA-4R-0.6/1KV 47.740 "
154 CVV/DSTA-4*4(4*7/0.85)-0.6/1KV CVV/DSTA-4R-0.6/1KV 69.850 "
155 CVV/DSTA-4*6(4*7/1.04)-0.6/1KV CVV/DSTA-4R-0.6/1KV 93.390 "

Cáp điện lực ruột đồng bọc PVC/PVC giáp 02 lớp bắng nhôm (1R- 0,6/1KV) Email:cadividanang
@yahoo.com.vn

Cáp điện lực 2 ruột đồng, bọc PVC>PVC, giáp băng 2 lớp băng kim loại

Email:cadividanang
@yahoo.com.vn

Cáp điện lực ruột đồng, bọc PVC?PVC, giáp băng 2 lớp băng thép

www.giaxaydung.vn 4



156 CVV/DSTA-4*16(4*7/1.7)-0.6/1KV CVV/DSTA-4R-0.6/1KV 211.750 "
157 CVV/DSTA-4*22(4*7/2)-0.6/1KV CVV/DSTA-4R-0.6/1KV 285.120 "
158 CVV/DSTA-4*25(4*7/2.14)-0.6/1KV CVV/DSTA-4R-0.6/1KV 322.080 "
159 CVV/DSTA-4*30(4*7/2.3)-0.6/1KV CVV/DSTA-4R-0.6/1KV 366.740 Công ty CP
160 CVV/DSTA-4*35(4*7/2.52)-0.6/1KV CVV/DSTA-4R-0.6/1KV 433.620 Dây cáp điện
161 CVV/DSTA-4*50(4*19/1.8)-0.6/1KV CVV/DSTA-4R-0.6/1KV 620.510 Việt Nam
162 CVV/DSTA-4*70(4*19/2.14)-0.6/1KV CVV/DSTA-4R-0.6/1KV 852.940 ĐC: 70- 72 Nam
163 CVV/DSTA-4*934.5405(4*19/2.52)-0.6/1KV CVV/DSTA-4R-0.6/1KV 1.167.540 Kỳ Khởi Nghĩa
** Quận 1- TP HCM
164 CVV/DSTA-3*6+1*4(3*7/1.04+1*7/0.85)0.6/1KV CVV/DSTA-3R+1- 88.110 Chi nhánh miền
165 CVV/DSTA-3*10+1*6(3*7/1.35+1*7/1.04)0.6/1KV CVV/DSTA-3R+1- 134.640 trung
166 CVV/DSTA-3*16+1*10(3*7/1.7+1*7/1.35)0.6/1KV CVV/DSTA-3R+1- 196.680  ĐC: 236 Đường 2/9
167 CVV/DSTA-3*22+1*11(3*7/2+1*7/1.4)0.6/1KV CVV/DSTA-3R+1- 255.090 TP Đà Nẵng
168 CVV/DSTA-3*25+1*16(3*7/2.14+1*7/1.7)0.6/1KV CVV/DSTA-3R+1- 297.990 Tel: 0511.3611647
169 CVV/DSTA-3*35+1*16(3*7/2.52+1*7/1.7)0.6/1KV CVV/DSTA-3R+1- 381.810 or 0511.3611627
170 CVV/DSTA-3*35+1*25(3*7/2.52+1*7/2.14)0.6/1KV CVV/DSTA-3R+1- 410.080 Fax: 0511.3611647
171 CVV/DSTA-3*50+1*25(3*19/1.8+1*7/2.14)0.6/1KV CVV/DSTA-3R+1- 554.950
172 CVV/DSTA-3*50+1*35(3*19/1.8+1*7/2.52)0.6/1KV CVV/DSTA-3R+1- 582.890
173 CVV/DSTA-3*70+1*35(3*19/2.14+1*7/2.52)0.6/1KV CVV/DSTA-3R+1- 760.210 "
174 CVV/DSTA-3*70+1*50(3*19/2.14+1*19/1.8)0.6/1KV CVV/DSTA-3R+1- 799.370 "
175 CVV/DSTA-3*95+1*50(3*19/2.52+1*19/1.8)0.6/1KV CVV/DSTA-3R+1- 1.039.830 "
176 CVV/DSTA-3*95+1*70(3*19/2.52+1*19/2.14)0.6/1KV CVV/DSTA-3R+1- 1.096.370 "
177 CVV/DSTA-3*120+1*60(3*19/2.8+1*19/2)0.6/1KV CVV/DSTA-3R+1- 1.268.410 "
178 CVV/DSTA-3*120+1*95(3*19/2.8+1*19/2.52)0.6/1KV CVV/DSTA-3R+1- 1.367.960 "
179 CVV/DSTA-3*150+1*70(3*37/2.3+1*19/2.14)0.6/1KV CVV/DSTA-3R+1- 1.631.630 "
180 CVV/DSTA-3*150+1*95(3*37/2.3+1*19/2.52)0.6/1KV CVV/DSTA-3R+1- 1.706.980 "
181 CVV/DSTA-3*185+1*95(3*37/2.52+1*19/2.52)0.6/1KV CVV/DSTA-3R+1- 1.984.290 "
182 CVV/DSTA-3*185+1*120(3*37/2.3+1*19/2.8)0.6/1KV CVV/DSTA-3R+1- 2.046.770 "
183 CVV/DSTA-3*240+1*120(3*61/2.25+1*19/2.8)0.6/1KV CVV/DSTA-3R+1- 2.570.260 "
184 CVV/DSTA-3*240+1*150(3*61/2.25+1*37/2.3)0.6/1KV CVV/DSTA-3R+1- 2.675.640 "
II CỬA LUCKY WINDOWS Lucky Window

185 Kính cường lực 10mm đ/m2    2.100.000 68 Hùng Vương
186 Kính cường lực 12 mm đ/m2    2.200.000 TP Huế
187 kính trắng 5mm VNhật đ/m2    2.964.000 Nhà máy sản xuất
188 kính trắng 8mm VNhật đ/m2    3.135.000 141/2 Tôn Quang 

189 kính an toàn 2 lớp 6,38mm đ/m2    3.420.000 Phiệt. TP Huế

190 kính an toàn 2 lớp8,38mm đ/m2    3.534.000 ĐT: 0543.3839797

191 Vách kính cố định kính an toàn 2 lớp 6,38mm đ/m2    2.558.000 or: 0543.883898

192 Vách kính cố định kính an toàn 2 lớp8,38mm đ/m2    2.772.000 Fax: 0543.942939
193 Vách kính cố định kính cường lực 10mm đ/m2    2.834.000 or: 0543.838183
194 Vách kính cố định kính cường lực 12 mm đ/m2    3.064.000 Hotline: 0938.992998

Email:cadividanang
@yahoo.com.vn

Cửa sổ mở quay bản lề chữ A PKKK GU, tay cài

Cáp điện lực ruột đồng bọc PVC/PVC, giáp băng 2 lớp băng kim loại
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195 Cửa đi mở quay một cánh PKKK ROTO, bản lề đại, 
tay nắm, khóa đa điểm

kính an toàn 2 lớp8,38mm đ/m2    5.869.000 
web: 

luckywindows.com.v
n

196 Cửa đi mở trượt hai cánh PKKK ROTO, tay nắm, 
khóa đa điểm, chốt cánh phụ 

kính an toàn 2 lớp8,38mm đ/m2    5.869.000 
email: 

info@luckywindows
.com.vn

197 Cửa đi mở trượt hai cánh tự động kính cường lực 12mm đ/m2    8.500.000 
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